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Sở Thông tin và truyền thông

I Năm 2019 21.352.078 20.858.102 5.345.173 389.208 12.249.499 493.260 60.500 1.984.964 0 335.498 493.976

1
Văn phòng Sở Thông tin và 
truyền thông

19.607.924 19.129.954 5.345.173 258.530 10.652.029 493.260 60.500 1.984.964 0 335.498           477.970 

1.1 Kinh phí thường xuyên 3.992.925 3.992.295   3.992.295 

1.2 Kinh phí không thường xuyên 15.614.999 15.137.659   1.352.878       258.530     10.652.029   493.260        60.500   1.984.964       335.498 

2 Trung tâm CNTT&TT 1.744.154 1.728.148 0 130.678 1.597.470 0 0 0 0 0             16.006 

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.606.154 1.597.470       1.597.470 

2.2 Kinh phí không thường xuyên 138.000 130.678       130.678 

II Năm 2020 27.822.198 27.629.496 5.257.432 477.728 13.161.043 321.493 3.091.800 2.500.000 600.000 2.220.000 192.702

1
Văn phòng Sở Thông tin và 
truyền thông

25.718.913 25.575.800 5.257.432 198.588 11.386.487 321.493 3.091.800 2.500.000 600.000 2.220.000           143.113 

1.1 Kinh phí thường xuyên 4.170.243 4.170.242   4.170.242 
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Kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp ( năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021)
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1.2 Kinh phí không thường xuyên 21.548.670 21.405.558   1.087.190       198.588     11.386.487   321.493   3.091.800   2.500.000   600.000    2.220.000 

2 Trung tâm CNTT&TT 2.103.285 2.053.696 0 279.140 1.774.556 0 0 0 0 0             49.589 

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.786.285 1.774.556       1.774.556 

2.2 Kinh phí không thường xuyên 317.000 279.140       279.140 

III
Năm 2021
(06 tháng đầu năm)

31.985.407 6.178.621 4.486.871 409.976 1.275.274 0 6.500 0 0 0 25.806.786

1
Văn phòng Sở Thông tin và 
truyền thông

29.665.678 5.075.921 4.486.871 364.976 217.574 0 6.500 0 0 0      24.589.757 

1.1 Kinh phí thường xuyên 3.998.901 1.890.587   1.890.587 

1.2 Kinh phí không thường xuyên 25.666.777 3.185.334   2.596.284       364.976          217.574             -            6.500 

2 Trung tâm CNTT&TT 2.319.729 1.102.700 0 45.000 1.057.700 0 0 0 0 0        1.217.029 

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.844.729 909.700          909.700 

2.2 Kinh phí không thường xuyên 475.000 193.000         45.000          148.000 


